
UBND TỈNH TÂY NINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 506/TB-CĐYT Tây Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2025
THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện, nước 
của Trường Cao đẳng Y tế Long An.

Kính gửi: Các doanh nghiệp, công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;
Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về 
việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông báo số 472/TB-CĐYT ngày 10/10/2025 của Trường Cao đẳng 
Y tế Long An về kết luận của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Long An tại 
cuộc họp giao ban ngày 09/10/2025;

 Căn cứ nhu cầu sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện, nước của Trường Cao đẳng 
Y tế Long An,

Trường Cao đẳng Y tế Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Sửa chữa, lắp đặt thiết 
bị điện, nước của Trường Cao đẳng Y tế Long An, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường Cao đẳng Y tế Long An.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông: Nguyễn Huỳnh Minh Quang     Chức vụ: chuyên viên phòng TCHC
SĐT: 0918364438                        Địa chỉ Email: tcdyt@tayninh.gov.vn
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trường Cao đẳng Y tế Long An. Số 93 Quốc lộ 

62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.
- Nhận qua email: tcdyt@tayninh.gov.vn
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2025 đến 

10 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 07 tháng 

11 năm 2025.
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II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Phạm vi công việc:

ST
T Tên công tác Đơn vị Khối 

lượng
Đơn 
giá

Thành 
tiền

 * HỘI TRƯỜNG LỚN      
1 Nhân công bảo trì 01 bộ cửa 4 cánh bị xệ, 

bung khung bao (bao gồm vật tư phụ: vít, tắc 
kê, silicone); Gắn mới 03 bộ bóng đèn dài 
1,2m máng đôi phía sau hội trường (bao gồm 
vật tư phụ: đinh, vít, tắc kê, băng keo điện); 
Gắn 02 bộ bóng đèn led có sẵn ở sân khấu (bao 
gồm vật tư phụ và giàn giáo)

toàn bộ 1,000   

2 Bóng đèn dài 1,2m máng đôi bộ 3,000   
3 Nẹp nhựa gắn nổi bản 2cm m 9,600   
4 Dây điện đơn Cadivi 1x1.5 m 24,000   
5 Đế nổi + Mặt 1 công tắc + 1 công tắc bộ 1,000   
 * HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC CHO 

MÁY LỌC
    

 ** Sau lưng phòng học B02     
6 Nhân công đi ống cấp từ mái nhà, khoan sàn, 

khoan tường (bao gồ vật tư phụ: keo dán ống 
nước, nẹp giữ ống và công tác trám hoàn thiện 
lại tường, trần bị bể khi khoan xuyên qua)

toàn bộ 1,000   

7 Ống PVC fi 21 Bình Minh ống 4,000   
8 Tê PVC fi 21 Bình Minh cái 1,000   
9 Co PVC fi 21 Bình Minh cái 4,000   
10 Van nhựa fi 21 Bình Minh cái 1,000   
 ** Sau WC     

11 Nhân công đi ống cấp từ nhà WC, khoan tường 
(bao gồ vật tư phụ: keo dán ống nước, nẹp giữ 
ống và công tác trám hoàn thiện lại tường bị bể 
khi khoan xuyên qua)

toàn bộ 1,000   

12 Ống PVC fi 21 Bình Minh ống 1,000   
13 Tê PVC fi 21 Bình Minh cái 1,000   
14 Co PVC fi 21 Bình Minh cái 2,000   
15 Van nhựa fi 21 Bình Minh cái 1,000   
 * LẮP ĐÈN EXIT, SỰ CỐ, QUẠT TRẦN     

16 Nhân công thi công lắp đặt toàn bộ cho hạng 
mục "LẮP ĐÈN EXIT, SỰ CỐ, QUẠT 
TRẦN" (bao gồm vật tư phụ: đinh, vít, tắc kê, 
băng keo điện...)

toàn bộ 1,000   

17 Lắp đặt quạt trần Mỹ Phong bộ 3,000   
 ** Khu học tập     

17 Lắp đèn Exit 2 mặt có logo cầu thang đi xuống bộ 2,000   
18 Thay mặt 3 công tắc hiện hữu thành mặt 4 

đồng thời gắn mới thêm 1 công tắc
bộ 2,000   

19 Nẹp nhựa gắn nổi bản 2cm md 6,500   
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ST
T Tên công tác Đơn vị Khối 

lượng
Đơn 
giá

Thành 
tiền

20 Dây điện đơn Cadivi 1x1.5 md 21,000   
 ** Khu thực hành (Khoa điều dưỡng + Khoa 

tổng hợp + Khoa Y + Khoa cơ bản)
    

21 Lắp đèn Exit 2 mặt có logo cầu thang đi xuống bộ 4,000   
22 Thay mặt 3 công tắc hiện hữu thành mặt 4 

đồng thời gắn mới thêm 1 công tắc
bộ 4,000   

23 Dây điện đơn Cadivi 1x1.5 md 28,000   
24 Lắp đèn sự cố chiếu sáng cầu thang bộ 1,000   
25 Nẹp nhựa gắn nổi bản 2cm md 1,000   
26 Dây điện đơn Cadivi 1x1.5 md 10,000   
 ** Khu phục vụ học tập     

27 Lắp đèn Exit 2 mặt có logo cầu thang đi xuống bộ 2,000   
28 Lắp đèn sự cố chiếu sáng cầu thang bộ 1,000   
29 Nẹp nhựa gắn nổi bản 2cm md 3,000   
30 Dây điện đơn Cadivi 1x1.5 md 6,000   
31 Lắp 2 bóng đèn ốp nổi trần hộp tròn fi 300 cái 2,000   
 ** Khu hành chính     

32 Lắp đèn Exit 2 mặt có logo cầu thang đi xuống bộ 1,000   
33 Dây điện đơn Cadivi 1x1.5 md 8,000   
34 Thay phao điện bồn nước trên mái cái 1,000   
 * LẮP ĐẶT KÍNH NHÀ VỆ SINH KHU 

HỌC TẬP  
    

35 Công tháo dỡ, lắp đặt lại kính nhà vệ sinh, bao 
gồm phụ kiện ốc vít, tắc kê... (tận dụng kính cũ 
của trường)

cái 12,000
  

2. Địa điểm thực hiện: Trường Cao đẳng Y tế Long An. Địa chỉ: Số 93, Quốc 
lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2025.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng. 

Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho công ty sau khi công ty hoàn thành việc sửa chữa, 
lắp đặt và được chủ đầu tư nghiệm thu.

5. Các thông tin khác: Công ty, nhà cung cấp có nhu cầu khảo sát thực tế, 
liên hệ ông Nguyễn Huỳnh Minh Quang, số điện thoại 0918364438 để được hướng 
dẫn.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BGH (báo cáo);
- Đăng tải website trường 
Cao đẳng Y tế Long An;
- Lưu: VT.
 

Q.  HIỆU TRƯỞNG

Bùi Quốc Dũng
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